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MG dạng tấm

-vật liệu cách âm, giảm nhiệt, chống nhiệt cho các ống thép

-vật liệu giữ nhiệt/cản nhiệt cho các máy móc công nghiệp, hút tiếng ồn

từ động cơ

-vật liệu lõi của tường.

-vật liệu hút tiếng ồn cho các phòng thu âm, karaoke

-vật liệu hỗ trợ cho các lò nung gốm

Bông cách nhiệt rockwool không co dãn khi chịu nhiệt, vì đường kính 

sợi cực nhỏ và cấu trúc đồng nhất.

Sản xuất tại Indonesia với công nghệ Nhật Bản

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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MG Board chống nước

-vật liệu giữ nhiệt/cản nhiệt cho các thiết bị vỏ ngoài của
máy móc công nghiệp hoặc các bình chứa dầu thô
-vật liệu lõi bên trong tường hút tiếng ồn

ỨNG DỤNG:
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Cách nhiệt cuộn có lưới kẽm là rockwool cách nhiệt dạng cuộn, một bên có lưới kẽm hình lục giác.

Ứng dụng:
Rockwool là chất vô cơ tổng hợp từ nhiều loại trong tự nhiên và nó có ưu thế trong việc ngăn cách truyền tải 

nhiệt ở nhiệt độ cao. Vì thế nó thường dùng cách nhiệt cho hệ thống lò nung, lò sấy, lò hơi và hệ thống truyền

tải nhiệt, trao đổi nhiệt.

Nó được dùng nhiều nhất ở các nhà máy công nghiệp như nhiệt điện, luyện kim hay lọc hóa dầu, dệt may, 

nhuộm.

Trong ngành chế biến thực phẩm như nhà máy đường, chế biến thủy hải sản, nhà máy sấy trà, thuốc lá.

Và rockwool loại có lưới kẽm hoặc có bạc 1 mặt nó cũng được dùng cho công nghiệp đóng tàu biển.

Vị trí thường dùng nhất là các đường ống cỡ lớn, các bồn tích trữ nhiệt, các bồn trao đổi nhiệt, cách khớp nối 

ống, co , van hay nồi hơi.

Thế mạnh của loại cách nhiệt rockwool có lưới kẽm một bên.

Với cấu trúc là một mặt được đính lưới kẽm không rỉ 0.5mm, tạo thành ô hình thoi để kết chặt rockwool. 

Tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta thao tác lắp đặt cho những vị trí hình tròn, cong.

Độ dày Kích thước Quy cách đóng gói

Loại
hình
gói

Tiêu chuẩn JSC

Cách nhiệt rockwool cuộn Tombo có lưới kẽm
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MG CUỘN CÓ LỚP BẠC NHÔM: MG BELT TM

Cách nhiệt cách âm chống cháy rockool Tombo dạng cuộn có 

lớp bạc nhôm được dán sẵn tạo sự thuận lợi cho việc thi công tại 

công trường.

Độ dày Kích thước Quy cách đóng gói
Loại
hình
gói

Tiêu chuẩn JSC

Cách nhiệt cuộn được làm ở những vị trí như trần nhà xưởng, 

bảo ôn cho các bình chứa, cách nhiệt cho ống gió lạnh bằng tole 

cứng.

MG cuộn lớp bạc nhôm được sử dụng rộng rãi trong xây 

dựng dân dụng và xây dựng công nghiệp.

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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M.G. Mighty Roll (Cuộn bông) linh hoạt cho cách nhiệt của 

thiết bị đường ống gió, khuỷu ống, ống dẫn hơi nóng, và lợp 

mái, bồn chứa hơi nóng, bồn trữ lạnh, vv

M.G. Mighty Roll dạng ALK M.G. Mighty Roll dạng
ALGC

(Cuộn bông có bạc nhôm) vật
liệu cách nhiệt của thiết bị đường 

ống gió, khuỷu ống, ống dẫn hơi 

nóng, và lợp mái, …

Phù hợp với tiêu chuẩn của các

công trình công cộng

Bông cách nhiệt dạng cuộn lớn : MG MIGHTY ROLLTM

Độ dày Kích thước Quy cách đóng gói
Loại

hình gói

Tiêu chuẩn JSC

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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MG dạng thảm

--vật liệu giữ nhiệt/cản nhiệt, chống nhiệt cho nhà riêng và các khu dân

cư tập trung.

-chống cháy, chống nhiệt cho đường ray.

-vật liệu hút tiếng ồn cho các phòng thu âm, karaoke

-vật liệu cách âm giữa khu sân bay và khu dân cư.

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Độ dày Kích thước Quy cách đóng gói

Loại
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Tiêu chuẩn JSC
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MG nguyên liệu bảo ôn

MG kesho hoon zai

-tương đương loại bông khoáng dạng lớn có lá thép,loại bông khoáng

bảo ôn có tính thẩm mỹ cao, dễ dàng thao tác. 

-vật liệu bảo ôn cách nhiệt cho các thiết bị, các loại đường ống

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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Cách nhiệt ống rockwool thường dùng trên thị trường có nhiều loại, 
nhiều size khác nhau.

Chúng có tỷ trọng thường dùng là 90Kg/M3, 120Kg/M3 … Các size 

thường dùng 15A đến 300A. Ống rockwool trơn hoặc có dán sẵn bạc 

nhôm bên ngoài ống.

Chúng ta dùng cách nhiệt ống rockwool ở những đường ống của hệ 

thống công nghiệp.

Nó thường được dùng làm cách nhiệt trong các hệ thống ống chiller, 

ống nồi hơi, ống khí thải, ống trao đổi nhiệt … của các nhà máy công 

nghiệp. Nó được dùng nhiều ở những nhà máy chế biến hải sản, nhà 

máy thực phẩm, nhà máy dệt hấp vải, nhà máy nhiệt điện và đặc biệt 

trong lĩnh vực dầu khí. Là vật liệu rất khó để bẻ gãy.

Bông khoáng cách nhiệt dạng ống

ỨNG DỤNG:

THÔNG TIN KỸ THUẬT
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